
AU NHAN HOP 10 Vi X 10 VIEN 
GỔ PHAN 

2 

DUGC PHAM 
THANH PHAN: DE XA ua ay TRE EM 

Mỗi viên nén bao phim chứa: ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 
IÀ- //o1e-1inJUnfrTE 2001” 330mg TRƯỚC KHI DÙNG 

TẢ GUO Cras aries: Gs vd 1 vién. 
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ eee 

ĐỊNH VA CAC THONG TIN KHÁC: Se 
Xem trong tờ hướng dan sử dung HD, 

thuốc kèm theo 
BẢO QUẢN: 
Nơi khô thoang,tranh ánh sáng, nhiệt MEDISUN 

độ dưới 30°C. Cơ sở sản xuất: 
TIEU CHUAN: TCCS Công ty Cổ Phan Dược Phẩm ME DI SUN 

SĐK: Số 521, Khu phó An Lợi, Phường Hòa Lợi, 
Thành phố B n Cát, Tỉnh Bình Dương. 
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[IEiIEUI] “ Hộp 10 vỉ x 10 viên,pén bao phim ễ 

COMPOSITION: KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN 

Each film-coated tablet contains: READ CAREFULLY THE INSTRUCTION 

fyoccamiiiet 7. 330mg BEFORE USE 
Excipienfs:........ q.s 1 tablet. 
INDICATION, USAGE, 

CONTRAINDICATION AND OTHER : 

INFORMATIONS: Mã vạch 
Please read the leaflet attached inside. 

STORAGE: 
Dry place, avoid the sunlight, 

temperature below 30°C. : MEDISUN 

SPECIFICATION: Manufacturer khinh TT Tim TT 
VISA: No. 521, An Loi Quarter, Hoa Loi Ward, 

Ben Cat City, Binh Duong Province 
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Levocarnitine 330mg Levocarnitine 330mg 
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Ễ = cas ac CINTAL  CINTAL 
§ a L Levocarnitine 330mg Levocatnitine 330mg 

` avd = OHM-dINS 

CINTAL  CINTAL 
Levocarnitine 330mg Levocarnitine 330mg 

CINTAL —CINTAL 
Levocarnitine 330mg Levocarnitine 330mg 

CINTAL  GINTAL 
Levocarnitine 330mg Levocarnitine 330mg 

PEDIGUI Công ty Cổ Phản Dược Phim ME DI SUN 

Số lô SX: HD: 
ae 
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THANH PHAN: DE XA iy ty TRẺ EM 
Mỗi viên nén bao phim chứa: ĐỌC KỸ HUONG DAN SỬ DỤNG 
L6VOGaInI 5 i66xesa sa 330mg TRƯỚC KHI DÙNG 
Tá:dƯỚG::::s. .... Vd 1 viên. 

ChỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ TS CV: 
ĐỊNH VÀ CÁC THONG TIN KHÁC: NI 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc HD: 
kèm theo. 

BAO QUAN: 
Nơi khô thoáng,tránh ánh sáng, nhiệt MEDISUN 
độ dưới 30°C. Cơ sở sản xuất: 

TIÊU CHUÀN: TCCS Công ty Cỏ Phản Dược Phẩm ME DI SUN 
SDK: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, 

Thanh phố Bên Cát, Tinh Bình Dương. 
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MEDISUN i, Hộp 03 vi x 10 viên,nén bao phim z 

COMPOSITION: KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN 

Each film-coated tablet contains: READ CAREFULLY THE INSTRUCTION 
Levocarnifine....................----:----: 330mg BEFORE USE 
Excipients:........ q.s 1 tablet. 
INDICATION, USAGE, 
CONTRAINDICATION AND OTHER S 
INFORMATIONS: Ma vach 
Please read the leaflet attached inside. 

STORAGE: 
Dry place, avoid the sunlight, 
temperature below 30°C. Nes: IEDISUI 
mm. ne Pharmaceutical teint Stock Company 

š Ben Cat City, Binh Duong Province : 
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MEDISUN Công ty Cô Phan Dược Pham ME DI SUN 

Số lô SX: HD: 
có 

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle

admin
Rectangle



GÔNG TY. \% 
CỔ PHxTh 

DƯỢC PHẨM | x 

ẤT-T,B\N 

này chỉ dùng theo đơn thuốc 

CINTAL \3\ ME DISUN /o oe 
Kes aS Dé xa tam tay tre em 
ope? 

Doc kỹ hướng dan sử dung trước khi ding 
Se 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ những phan ứng 

có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC: 
Tan Dhan HOat chat 1 eýy0010I0106 ss) ikon 7 6 cac 330 mg 

Thành phần tá dược: Avicel PH 101, Lactose, Sodium Starch Glycolate, Povidone (PVP K30), 

Aerosil, Polyplasdone XL-10, Magnesi Stearat, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Bột talc, 

Titan dioxyde. 

DANG BAO CHE: Viên nén bao phim. 
Mô tả: Viên nén bao phim hình tròn, màu trắng, bề mặt viên nhẫn bóng, thành và cạnh viên lành 

lặn. 

CHÍ ĐỊNH: 
Chỉ định trong các truờng hợp thiếu hụt carnitin nguyên phát và thứ phát ở người lớn và trẻ em 

trên 12 tuổi. 

CÁCH DUNG - LIEU DUNG: 
Cách dùng: Dùng đường uống 

Liều dùng: 

Người lớn: Liều dùng khuyến cáo cho người lớn là 990 mg hai hoặc ba lần một ngày bằng cách 

sử dụng viên 330 mg, tùy thuộc vào đáp ứng lâm sàng. 

Trẻ sơ sinh và trẻ em: Liều dùng khuyến cáo cho trẻ sơ sinh và trẻ em là từ 50 đến 100 mg/kg/ 

ngày với liều chia, tối đa là 3g/ngày. Liều dùng nên bắt đầu ở mức 50 mg/kg/ngày. Liều lượng 

chính xác sẽ phụ thuộc vào đáp ứng lâm sàng. 

Theo dõi định kỳ, các dấu hiệu quan trọng, nồng độ carnitin huyết tương và tình trạng lâm sàng 

tổng thẻ. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: 
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 

Bệnh nhân mắc bệnh về thận hoặc suy thận hoặc bệnh nhân đang thâm phân máu. 

Bệnh nhân đái tháo đường và đang sử dụng insulin hoặc bat kỳ loại thuốc nào để điều trị đái tháo 

đuờng. 

Bệnh nhân đang sử dụng thuốc chỗng đông máu (như warfarin). 

Cảnh báo tá dược: Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu 

hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose- galactose không nên dùng thuốc này. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 

Phu nữ dang mang thai: Levocarnitin không gây độc tính trên bao thai hoặc quái thai ở động vật 

thử nghiệm. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu về độ an toàn của thuốc trong thai kỳ ở người. Do đó chỉ 

khuyến cáo sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích cao hơn nguy cơ. 

Phụ nữ dang cho con bu:
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: Rở) ote dữ liệu levocarnitin bài tiết qua sữa me. Nghiên cứu trên bò cho thấy hàm lượng 

Dude ae itin tang lên trong sữa bò sau khi được tiêm. Do đó cần cân nhắc nguy cơ ảnh hưởng của 

tuiÄn trên trẻ sơ sinh với lợi ích của việc bổ sung levocarnitin cho mẹ. 

ỞNG CỦA THUÓC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC: 

% không anh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC: 
Tương tác thuốc: 

Các báo cáo về việc tăng chỉ số INR khi sử dụng warfarin đã được quan sát. Nên theo dõi nồng 

độ INR ở bệnh nhân đang điều trị bằng warfarin sau khi bắt đầu điều trị bằng levocarnitin hoặc 

sau khi điều chỉnh liều. 
Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC: 
-Thường gặp, 1/10>ADR>1/100 

Tim mạch: Huyết áp cao. 

Tiêu hóa: Đau bụng, co thắt dạ dày, tiêu chảy 

Thần kinh: Đau đầu, buồn nôn và nôn 

- Ít gặp, 1/1000<ADR<1/100 
Tim mạch: Nhịp tim nhanh 

Toàn thân: Sốt, mệt mỏi, mùi cơ thé, sung bàn tay, chân dưới va bàn chân, cam giác ngứa ran 

Tiêu hóa: Khó chịu ở bụng, giảm vị giác và cân nặng 

Thần kinh: Trầm cảm, chóng mặt 

Mắt: Giảm thị lực 
- Hiểm gặp, ADR < 1/1000 
Động kinh 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Thông báo cho bác sĩ/dược sĩ trong những truờng hợp gặp tác dụng không mong muốn. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng cho bệnh nhân trong trường hợp quá liều. Tích cực theo dõi để 

có biện pháp xử trí kịp thời. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: 
Nhóm dược lý: Axit amin và các dẫn xuất, mã ATC: AI6AA0I. 

Levocarnitin là một hoạt chất tự nhiên, cần thiết cho sự chuyên hóa năng lượng ở động vật có vú. 

Levocarnitin có tác dụng vận chuyển chuỗi acid béo dài vào ty thể, từ đó cung cấp chất nền cho 

quá trình oxy hóa và sản xuất năng lượng. Acid béo duge sử dụng làm chat nền trong tat cả các 

mô, trừ mô não. Trong cơ xương và cơ tim, acid béo là chất nền chính trong sản xuất năng lượng. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Hấp thu: Nồng độ thuốc trong huyết tương dat được sau 3,3 - 3,4 giờ uống thuốc. 

Phân bố: Thuốc không liên kết với protein và albumin huyết tương. 

Chuyên hóa: thuốc được chuyên hóa sang dạng TMAO và y-butyrobetain trong đường tiêu hóa 
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la vi khuẩn đường ruột. Thời gian bán thai của thuốc khoảng 17,4 giờ. 

ải trừ khoảng 9% qua nuớc tiểu duới dạng chưa chuyền hóa. Khoảng 58-65% 

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIEU CHUAN: TCCS 
TEN, DIA CHi CUA CO SO SAN XUAT THUOC: 
Co sở sản xuất: Công ty cô phan Dược Phẩm ME DI SƯN 

Địa chỉ: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, Thành phó Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
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